
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số B30, TT18, Khu đô thị Văn Quán, Đường Nguyễn Sơn Hà, Phường Phúc La, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM SƠN

0110682919

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa 
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn quặng kim loại
- Bán buôn sắt, thép
(Trừ kinh doanh vàng miếng và chỉ triển khai hoạt động kinh 
doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

11. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM SƠN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE LAM SON COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUE LAM SON CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 096 2780011                               
                                   

Email: tuelam.co.ltd@gmail.com           
                                     

Fax:

Website:
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12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Khảo sát xây dựng 
 - Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình
- Thiết kế quy hoạch xây dựng 
- Thiết kê xây dựng công trình thủy lợi, đê điều
- Thiết kế cơ - điện công trình (Không bao gồm đường dây và 
trạm biến áp);
-  Thiết kế cấp - thoát nước công trình
-  Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ;
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông (gồm: đường bộ, 
cầu, hầm, đường sắt, đường thủy nội địa)
- Giám sát thi công xây dựng; Giám sát công tác xây dựng 
công trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng 
- Định giá xây dựng 
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Hoạt động đo đạc bản đồ.
- Khảo sát thủy văn môi trường

7110

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết:
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật hóa học; 
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật môi trường.
 - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học môi trường; 
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

7212

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(Trừ thiết kế công trình)

7410

15. Bán buôn tổng hợp
(Trừ những loại nhà nước cấm)

4690

16. Bốc xếp hàng hóa 5224

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

19. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

20. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600
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21. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết:
- Hoạt động của hệ thống thoát nước gồm mạng lưới thoát 
nước (đường ống, cống, kênh, mương, hồ điều hòa...), các trạm 
bơm thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải 
và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, 
chuyển tải, tiêu thoát nước mưa, nước thải, chống ngập úng và 
xử lý nước thải.
 - Thu gom và vận chuyển nước thải tại các đô thị, các khu 
công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao 
(sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập 
trung thông qua hệ thống thoát nước.
 - Duy tu và bảo dưỡng hệ thống thoát nước. 
- Hoạt động của các công trình xử lý nước thải, bùn thải.
 - Xử lý nước thải, bùn thải (gồm nước thải sinh hoạt và nước 
thải khác) bằng các công trình xử lý nước thải, bùn thải.
 - Duy tu và bảo dưỡng các công trình xử lý nước thải, bùn 
thải. 

3700(Chính)

22. Thu gom rác thải không độc hại 3811

23. Thu gom rác thải độc hại 3812

24. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

26. Tái chế phế liệu 3830

27. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

28. Xây dựng nhà để ở 4101

29. Xây dựng nhà không để ở 4102

30. Xây dựng công trình điện 4221

31. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

32. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

33. Xây dựng công trình công ích khác 4229

34. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

36. Phá dỡ
- Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn
 (Chỉ hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

4311

37. Chuẩn bị mặt bằng
- Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn
 (Chỉ hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

4312

38. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN PHÚ 
HẢI

Việt 
Nam

TT Trường Cao Cấp 
PK, Xã Vĩnh Quỳnh, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.450.000.000 49,000 001087015478

2ĐẶNG VĂN 
DOANH

Việt 
Nam

Số 112 Khương 
Thượng, Phường 
Khương Thượng, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.550.000.000 51,000 033078001461

39. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

40. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001087015478
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TT Trường Cao Cấp PK, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TT Trường Cao Cấp PK, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN PHÚ HẢI Nam

24/06/1987 Kinh Việt Nam

24/10/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân 
Cư 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 12/04/2024 đến ngày 12/05/2024


